
 

 

SỞ NN VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-CNTY         Quảng Ngãi, ngày     tháng 9 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi 

 

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 36 Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định cơ sở, 

vùng an toàn dịch bệnh động vật. 

Từ năm 2021 đến tháng 8/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiếp nhận, 

trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y cho các tổ chức và thực 

hiện công khai kết quả giải quyết TTHC đối với thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

(Có danh sách các cơ sở an toàn dịch bệnh động vật kèm theo) 

Nay Chi cục Chăn nuôi và Thú y công khai danh sách cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục được đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi./. 

 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng, Trạm trực thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, NVLTThanh. 

 CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 Đỗ Văn Chung 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Kèm theo Thông báo số......../TB-CNTY  ngày .../9/2024 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi) 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Loại hình SX, 

KD 

An toàn dịch bệnh với 

bệnh 
Giấy chứng nhận Cấp ngày Ghi chú 

I NĂM 2021       

1 

Trại Chăn nuôi 

bò-Công ty 

TNHH Khoa học 

và Công nghệ 

Nông Tín 

xã Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Bò thương phẩm Lở mồm long móng 01 /TY-ATDB 17/6/2021 

Căn cứ khoản 

3 Điều 49 

Thông tư số 

14/2016/TT-

BNNPTNT 

ngày 

02/6/2016 của 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT Quy 

định cơ sở, 

vùng an toàn 

dịch bệnh 

động vật. 

 

2 

Địa điểm kinh 

doanh chăn nuôi 

bò - Công ty 

TNHH Một thành 

viên Nam Thuận  

Thôn An Hòa Nam, xã 

Nghĩa Thắng, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

Bò thương phẩm Lở mồm long móng 02 /TY-ATDB 09/8/2021 

3 

Trại Chăn nuôi 

Hành Thuận – 

Trạm giống vật 

nuôi Bầu Giang 

thuộc Trung tâm 

Giống tỉnh Quảng 

Ngãi   

- Thôn Đại An Đông 2, 

xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bò thương phẩm Lở mồm long móng 03 /TY-ATDB 09/8/2021 

4 

Chi nhánh Công 

ty TNHH MTV 

Bò sữa Việt Nam 

– Trang trại bò 

sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi  

 Thôn Phước Hòa, xã 

Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 - Sản xuất giống     

- Nuôi thương 

phẩm                     

- Sản xuất sữa 

- Lở mồm long móng, 

- Sẩy thai truyền nhiễm, 

- Xoắn khuẩn, 

04 /TY-ATDB 16/8/2021 



 

 

2 

II NĂM 2022       

1 

Chi nhánh Công 

ty TNHH MTV 

Bò sữa Việt Nam 

– Trang trại bò 

sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi  

 Thôn Phước Hòa, xã 

Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 - Sản xuất giống    

- Nuôi thương 

phẩm                     

- Sản xuất sữa 

- Lở mồm long móng, 

- Sẩy thai truyền nhiễm, 

- Xoắn khuẩn, 

- Tụ huyết trùng, 

- Lao 

01 /TY-ATDB 10/01/2022 

Cơ sở đăng ký bổ 

sung nội dung 

giấy chứng nhận 

an toàn đối với 

bệnh: Tụ huyết 

trùng và Lao trên 

đối tượng bò sữa 

2 

Trại Chăn nuôi 

heo Đức Hòa – 

Công ty TNHH 

dịch vụ kinh 

doanh Đức Hòa - 

Gia công Công ty 

Cổ phần Chăn 

nuôi C.P Việt 

Nam 

Thôn Phước Luông, xã 

Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 - Sản xuất giống      

- Nuôi thương 

phẩm                      

- Lở mồm long móng 

- Dịch tả heo cổ điển 
02 /TY-ATDB 30/9/2022 

 

3 

Trại Chăn nuôi 

heo Đức Hòa – 

Công ty TNHH 

dịch vụ kinh 

doanh Đức Hòa - 

Gia công Công ty 

Cổ phần Chăn 

nuôi C.P Việt 

Nam 

Thôn Phước Luông, xã 

Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 - Sản xuất giống      

- Nuôi thương 

phẩm                      

- Lở mồm long móng 

-  Dịch tả heo cổ điển 

- Dịch tả heo châu phi 

03 /TY-ATDB 25/10/2022 

 

Cơ sở đăng ký bổ 

sung nội dung 

giấy chứng nhận 

an toàn đối với 

bệnh: Dịch tả 

heo châu phi 

4 

Trại Chăn nuôi 

gia súc - Công ty 

TNHH MTV 

giống cây trồng 

vật nuôi Hồng 

Vân 

Thôn An Hội Nam, xã 

Nghĩa Thắng, huyện Tư 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

 - Sản xuất giống             

Nuôi thương 

phẩm 

Lở mồm long móng 04 /TY-ATDB 09/12/2022 

 



 

 

3 

III NĂM 2023       

 

Chi nhánh Công 

ty TNHH MTV 

Bò sữa Việt Nam 

– Trang trại bò 

sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi  

 Thôn Phước Hòa, xã 

Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

 - Sản xuất giống    

- Nuôi thương 

phẩm                     

- Sản xuất sữa 

 - Lở mồm long móng,                   

- Sẩy thai truyền nhiễm,               

- Tụ huyết trùng,           

- Lao  

01 /TY-ATDB 10/01/2022 

 

Cơ sở rút bệnh 

Xoắn khuẩn ra 

khỏi Giấy chứng 

nhận an toàn dịch 

bệnh động vật  
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